2



	TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
	

	BỘ MÔN: LỊCH SỬ 
KHỐI LỚP: 12
TUẦN: 13 /HK1 (từ 29 / 11 đến 04/ 12 /2021)

	

	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 16
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ 
TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945).
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI 

A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo
III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
2. Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 
Đọc sách giáo khoa mục III.3, bài 16, trang 115- 117
IV. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời 
Đọc sách giáo khoa mục IV, bài 16, trang 118
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm của CMT8 1945
Đọc sách giáo khoa mục IV, bài 16, trang 119-120
B. Kiến thức cần ghi nhớ
III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
3. Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 
a. Thời cơ lịch sử :
Trưa 15/08/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng. Bọn Nhật ở Đông Dương và tay sai Nhật hoang mang.  Điều kiện khách quan có lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến. 
- Ngày 13/08/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa Toàn quốc,  ban bố : “ Quân lệnh số 1”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 
- Từ ngày 14 đến 15/08/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng  họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương
- Từ ngày 16 đến 17/08/1945, Đại hội quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam  do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch   Lực lượng cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng :
b. Diễn biến Tổng khởi nghĩa
- 14/08/1945: khởi nghĩa nổ ra ở nhiều địa phương ở Bắc, Trung Kỳ
- Chiều 16/08/1945 giải phóng thị xã Thái Nguyên.
- 18/ 8/ 1945, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở tỉnh  lị. 
   - 19/8, hàng chục vạn nhân dân Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai Bắc Bộ, Sở Cảnh sát Trung ương, Sở Bưu điện,… .Tối 19/8 khởi nghĩa thắng lợi.
    - Ngày 20/08 hàng chục vạn nhân dân Huế chiếm các công sở. Chính quyền về tay nhân dân. 
- 25/08 “Xung phong công đoàn”, “ Thanh niên tiền phong”, công nhân, nông dân các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một… kéo về Sài Gòn , đánh chiếm Sở Mật thám, Sở Cảnh sát, Bưu điện… giành chính quyền.
- 28/08/1945 Đồng Nai Thượng và Hà Tiên giành chính quyền.
 Chiều 30/08/1945, vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến sụp đổ 
IV. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời 
- Ngày 25/08/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội.
- Ngày 28/08/1945, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Ngày 02/09/1945, Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân ở thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Cuối bản tuyên ngôn nêu rõ quyết tâm của nhân dân ta bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành được: Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy”.
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm của CMT8 1945
a. Nguyên nhân thắng lợi
* Khách quan
Chiến thắng của quân Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít, đã tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa.
* Chủ quan
· Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống yêu nước 
· Sự lãnh đạo đúng đắng, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu.
· Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị lâu dài (15 năm) 
· Tòan Đảng, toàn dân nhất trí, quyết tâm cao, chớp đúng thời cơ giành chính quyền.  
b. Ý nghĩa lịch sử
· Mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp, Nhật và lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
· Mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc: Kỉ nguyên độc lập tự do; kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc.
· Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền.
Góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc thế giới.
c.Bài học kinh nghiệm:
· Đảng phải có đường lối đúng đắn, nắm bắt tình hình thế giới và trong nước.
· Tập hợp rộng rãi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất.
· Chỉ đạo linh họat, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước.	

C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn
Câu 1. Lập bảng hệ thống những sự kiện tiêu biểu trong Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945.
Tham khảo SGK trang 115- 117
Câu 2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 thể hiện như thế nào?
[bookmark: _GoBack]Tham khảo SGK trang 115- 118

2. Bài tập tự luyện 
Câu1. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám(1945) là
A. truyền thống yên nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.
B. liên minh công – nông vững chắc.
C. Phát xít Nhật kẻ thù chính của bị Liên Xô và phe Đồng minh đánh bại.
D. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám(1945)?
A. Buộc Pháp công nhận độc lập của Việt Nam.
B. Mở ra một kỉ nguyên mới nhân dân lao động nắm chính quyền làm chủ đất nước. 
C. Phá tan xiềng xích nô lệ cảu Pháp,Nhật,  phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
D. Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền. 
Câu 3. Trong Cách mạng tháng Tám(1945), Khởi nghĩa tại các đô thị thắng lợi có ý nghĩa quyết định nhất vì 
A. trung tâm chính trị, kinh tế của kẻ thù.      B. có nhiều thực dân, đế quốc.
C. có đông đảo quần chúng được giác ngộ.    D. đặt cơ quan đầu não chỉ huy của lực lượng cách mạng.
Câu 4. Ngày 15.5.1945 Việt Nam cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thống nhất thành 
A. Việt nam Tuyên truyền giải phóng quân.
B. Việt Nam giải phóng quân. 
C. Vệ quốc đoàn. 
D. Quân đội quốc gia Việt Nam.
Câu 5. Tính chất của cách mạng tháng Tám 1945 là 
A. cách mạng dân chủ tư sản. 
B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
C. cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
D. cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Nội dung chuẩn bị
HS đọc kĩ sách giáo khoa bài 
E. Đáp án bài tập tự luyện
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